
DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối 6 đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 
 

TỔ 1  

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Vy Ngọc Hợp 153 Tam Thanh 

2 Lý Văn Việt 155 Tam Thanh 

3 Nông Thị Nhâm 157  Tam Thanh 

4 Lã Tuấn Đông 163A  Tam Thanh 

5 Lưu Minh Huệ 163C  Tam Thanh 

6 Nguyễn Văn Hùng 163E  Tam Thanh 

7 Triệu Thị Liên 165A  Tam Thanh 

8 Lương Duy Nghĩa 2/165  Tam Thanh 

9 Trần Tú Oanh 157B  Tam Thanh 

10 Nguyễn Khắc An 159  Tam Thanh 

11 Nguyễn Văn Trong 161  Tam Thanh 

12 Bùi Đông Dơn 2/167  Tam Thanh 

13 Bùi Kỳ Đồng 2/167  Tam Thanh 

14 Bùi Thị Loan 4/167  Tam Thanh 

15 Hà Tân An 6/167  Tam Thanh 

16 Nguyễn Văn Tiến 8/167  Tam Thanh 

17 Vy Văn Thực 10/167  Tam Thanh 

18 Vũ Mạnh Hà 12/167  Tam Thanh 

19 Nguyễn Mạnh Hùng 14/167  Tam Thanh 

20 Phạm Văn Chuộng 16/167  Tam Thanh 

21 Hoàng Thị Tỉnh 3A/167  Tam Thanh 

22 Lý Ngọc Hưng 3/167 Tam Thanh 



 

23 Nông Đức Long 9/167 Tam Thanh 



 TỔ 2  

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Nguyễn Thành Lạng 88 Tam Thanh 

2 Vũ Văn Quyết 90 Tam Thanh 

3 Nguyễn Việt Cường 92 Tam Thanh 

4 Trần Thị Khuê 96  Tam Thanh 

5 Nguyễn Thế Hùng 96A Tam Thanh 

6 Phan Công Dũng 98A Tam Thanh 

7 Đặng ĐÌnh Toàn 98  Tam Thanh 

8 Bế Văn Thái 100 Tam Thanh 

9 Vũ Văn Hùng 102 Tam Thanh 

10 Phan Đăng Tùng 102A Tam Thanh 

11 Đỗ Văn Giang 102B Tam Thanh 

12 Phạm Thế Học 102C Tam Thanh 

13 Vũ Văn Vinh 104 Tam Thanh 

14 Vũ Đức Huy 104 Tam Thanh 

15 Nguyễn Xuân Nam 104B  Tam Thanh 

16 Đỗ Xuân Hợi 106 Tam Thanh 

17 Đỗ Xuân hà 106 Tam Thanh 

18 Vi Văn Dũng 108A  Tam Thanh 

19 Vi Văn Thành 108  Tam Thanh 

20 Vi Văn Hùng 108B  Tam Thanh 

21 Đoàn Thị Dự 110 Tam Thanh 

22 Trần Thị Minh 112 Tam Thanh 

23 Bế Cao Sỹ 112B/112 Tam Thanh 

24 Bế Thanh Huyền 112c/112 Tam Thanh 

25 Tô Thị Nguyệt 112D/112 Tam Thanh 



26 Âu Thị Vẽ 114  Tam Thanh 

27 Nguyễn Văn Pha 114a Tam Thanh 

28 Bùi Doãn Thái 114B  Tam Thanh 

29 Lương Việt THắng 114E/112 Tam Thanh 

30 Nông Hải Thăng 114G/112 Tam Thanh 

31 Lục Văn Được 114G/112 Tam Thanh 

32 Vương Thị Hội 114G/112 Tam Thanh 

33 Hoàng Quốc Thưởng 114c Tam Thanh 

34 Hoàng Văn Tuấn 114E  Tam Thanh 

35 Đỗ Thu Hoà 167A Tam Thanh 

36 Lương Việt Bình 116 Tam Thanh 

37 Đỗ Thanh Tâm 116a  Tam Thanh 

38 Đỗ Thanh Sơn 5/116 Tam Thanh 

39 Lê Thị Sinh 7/116 Tam Thanh 

40 Nguyễn Văn Nguyện 169E  Tam Thanh 

41 Đào Xuân Mai 169B Tam Thanh 

42 Lương Thị Xuân 169 Tam Thanh 

43 Đỗ Thu Hường 171 Tam Thanh 

44 Đào Xuân Chiến 171A Tam Thanh 

45 Nguyễn THị Cúc 175 Tam Thanh 

46 Vũ Thị Lợi 177 Tam Thanh 

47 Nguyễn Khắc Tín 179 Tam Thanh 

48 Hồ Minh Dúng 179a Tam Thanh 

49 Nguyễn Minh Đức 181 Tam Thanh 

50 Nguyễn Xuân Đỉnh 183 Tam Thanh 

51 Nguyễn Văn Thoát 183a  Tam Thanh 

52 Tô Thị Thưởng 183B Tam Thanh 

53 Hứa Thuý Vinh 185 Tam Thanh 



 

54 Hoàng Thế Lạc 187 Tam Thanh 

55 Đặng Đình Chung 189 Tam Thanh 

56 Đoàn Hải Quân 189a Tam Thanh 

57 Mạc hải Uyên 189b Tam Thanh 

58 Nguyễn Mai Huyền 191A Tam Thanh 

59 Nguyễn Thị Duyên 191 Tam Thanh 

60 Vũ Duy Hưng 104 Tam Thanh 

61 Đỗ Xuân Hải 106 Tam Thanh 

62 Đỗ Thị Hoa 7/116 Tam Thanh 

63 Nguyễn Sơn Hải 88 Tam Thanh 

64 Hoàng Quang Duy 110Tam Thanh 

65 Đỗ Thị Hải Anh 104 C Tam Thanh 



 TỔ 3 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Nguyễn Chí Hiếu 29/116 Tam Thanh 

2 Hoàng Doãn Ban 27/116 Tam Thanh 

3 Trần Văn Hiệu 25/116 Tam Thanh 

4 Nguyễn Kim Chung 23/116 Tam Thanh 

5 Lê Văn Huy 21/116 Tam Thanh 

6 Nguyễn Văn Hùng 19/116 Tam Thanh 

7 Nguyễn NGọc Nga 17/116 Tam Thanh 

8 Trần Văn Khối 13/116 Tam Thanh 

9 Đỗ Thị Nhị 11/116 Tam Thanh 

10 Đỗ Huy Ngọc 11/116 Tam Thanh 

11 Linh Thị Thu Loan 9/116 Tam Thanh 

12 Lý Diệu Tươi 1/116 Tam Thanh 

13 Triệu Thị Vân 116 Tam Thanh 

14 Triệu Thị Văn 126 Tam Thanh 

15 Trần Tiến Cương 128 Tam Thanh 

16 Phạm Quang Mạnh 130 Tam Thanh 

17 Nguyễn Tuấn Anh 134 Tam Thanh 

18 Ngô Thị Hiền 134 Tam Thanh 

19 Nguyễn Văn Huy 136 Tam Thanh 

20 Phạm Thị Nhàn 195 Tam Thanh 

21 Nguyễn Lâm Hoàng 197 Tam Thanh 

22 Nguyễn Hương Linh 197 Tam Thanh 

23 Ma Thanh Bẩy 199 Tam Thanh 

24 Lê Anh Đức 199 Tam Thanh 

25 Ma Thanh Hùng 199 Tam Thanh 



 

26 Lê Phương Hoa 140 Tam Thanh 

27 Phạm Văn Vinh 140 Tam Thanh 

28 Nguyễn Hữu Long 142 Tam Thanh 

29 Nguyễn Văn Hoàn 142 Tam Thanh 

30 Hoàng Văn Thế 142 Tam Thanh 

31 Nguyễn Văn Hưng 142 Tam Thanh 

32 Lê Minh Cường 146 Tam Thanh 

33 Nguyễn Thị Thu 148 Tam Thanh 

34 Cao Khắc Hoà 150 Tam Thanh 

35 Cao Khắc Lực 152 Tam Thanh 

36 Cao Thị Công Tam Thanh 

37 Nông Thị Nga Tam Thanh 

38 Trần Thị Hương 154 Tam Thanh 

39 Nguyễn Thị Hồng Vân 154 Tam Thanh 

40 Đào Ngọc Hoan 154 Tam Thanh 

41 Đinh Như Thành 156 Tam Thanh 

42 Triệu Văn Linh 47 Tam Thanh 

43 Triệu Văn Duy 47 Tam Thanh 

44 Trần Ngọc Hoàn 47 Tam Thanh 

45 Vy Thị Tuyết 47 Tam Thanh 

46 Hoàng Mạnh Cương 47 Tam Thanh 

47 Vy Sĩ Lộc 147 Tam Thanh 

48 Nguyễn Thị Hạnh Tam Thanh 

49 Nguyễn Thị Thu Hương Tam Thanh 

50 Nguyễn Tuấn Anh 136  Tam Thanh 

51 Nguyễn Mạnh Linh 23/116  Tam Thanh 



 TỔ 4  

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Lê Quốc Việt Ngô Thì Sỹ 

2 Trần Thị Tải Ngô Thì Sỹ 

3 Vũ Đình Trọng Ngô Thì Sỹ 

4 
Nguyễn Minh 

Trường 
Ngô Thì Sỹ 

5 Lý Huỳnh Ngô Thì Sỹ 

6 Khuất Thị Mai Ngô Thì Sỹ 

7 Đỗ Thị Thêm Ngô Thì Sỹ 

8 Đinh Văn Quyết Ngô Thì Sỹ 

9 Vũ Thị Bích Ngà Ngô Thì Sỹ 

10 Trần Mạnh Cường Ngô Thì Sỹ 

11 La Văn Tiến Ngô Thì Sỹ 

12 La Thị Hiền Ngô Thì Sỹ 

13 Nguyễn Thị Thời Ngô Thì Sỹ 

14 Phạm Văn Phúc Ngô Thì Sỹ 

15 Hoàng Minh Thành Ngô Thì Sỹ 

16 Đoàn Hán Cường Ngô Thì Sỹ 

17 Nguyễn Ngọc hà Ngô Thì Sỹ 

18 Trần Khôi Ngô Thì Sỹ 

19 Nguyễn Văn Lập Ngõ 44 Ngô Thì Sỹ 

20 Mai Văn Điện Ngô Thì Sỹ 

21 Lưu ngọc Kiên Ngô Thì Sỹ 

22 
Nguyễn Thanh 

Trường 
Ngô Thì Sỹ 

23 Hoàng Bông Lau Ngô Thì Sỹ 

24 Trương Việt Hùng Ngõ 165A Tam Thanh 

25 Huỳnh Ngọc Thanh Ngõ 165A Tam Thanh 



 

26 Lành Minh Thiết Ngõ 165A Tam Thanh 

27 Trịnh Trung Thành Ngõ 165A Tam Thanh 

28 Nguyễn HỮu Thịnh Ngõ 165A Tam Thanh 

29 Nguyễn Văn Thụ Ngõ 165A Tam Thanh 

30 Vi Thị Bích Thanh Ngõ 165A Tam Thanh 

31 Lý Thị Hoà Ngõ 165A Tam Thanh 

32 Lăng Văn Thăng Ngõ 165A Tam Thanh 

33 Nguyễn Thị Hải Ngõ 165A Tam Thanh 

34 Nguyễn Mạnh Yến 163A Tam Thanh 

35 Hà Thị Thảo 7/167 Tam Thanh 

36 Phùng Anh Đức 10B/167 Tam Thanh 

37 La Thúy Hòa 165A Tam Thanh 

38 Trịnh Diệp Bình 12/167 Tam Thanh 

39 Hoàng Văn Duy 6/42 Tam Thanh 

40 Nguyễn Văn Trọng 14 Ngô Thì Sỹ 

41 Hoàng Văn Khình 4A Ngô Thì Sỹ 



 TỔ 5  

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Hoàng Văn Tin 3/175 Tam Thanh 

2 Đàm Thị Miện 4/175 Tam Thanh 

3 Hoàng Thị Tư 6/175 Tam Thanh 

4 Hoàng Đức Quảng 5/175 Tam Thanh 

5 Hoàng ngọc Trợ 7/175 Tam Thanh 

6 Trần Anh Dũng 7A/175 Tam Thanh 

7 Vi Văn Công 9/175 Tam Thanh 

8 Nguyễn Ngọc An 10/175 Tam Thanh 

9 Vũ Thị Gái 11/175 Tam Thanh 

10 Nguyễn Đức Hoà 11a/175 Tam Thanh 

11 Hứa Văn Lình 17/175 Tam Thanh 

12 Hứa Văn Liên 13/175 Tam Thanh 

13 Nguyễn Hồng Quang 16/175 Tam Thanh 

14 Hứa Văn Hiếu 19/175 Tam Thanh 

15 Hà Thanh Diễn 16a/175 Tam Thanh 

16 Hà Thanh Khúc 16/175 Tam Thanh 

17 Hứa Trọng Tuyên 21/175 Tam Thanh 

18 Lương Thị Liên 25/175 Tam Thanh 

19 Hoàng Tăng Khải 27A/175 Tam Thanh 

20 Hoàng Tăng Sơn 27/175 Tam Thanh 

21 Hoàng Thị Dùng 29/175 Tam Thanh 

22 Đình Văn Khanh 31/175 Tam Thanh 

23 Dương Tiến Minh 18/175 Tam Thanh 

24 Đinh Hoàng Lâm 18A/175 Tam Thanh 

25 Lâm Văn Hậu 33/175 Tam Thanh 



 

26 Chu Thị Tám 35/175 Tam Thanh 

27 Nông Hứa Hoàng 35A/175 Tam Thanh 

28 Nông Ngọc Thân 22/175 Tam Thanh 

29 Ha Bình Dương 24/175 Tam Thanh 

30 Phùng Thế Quân 37/175 Tam Thanh 

31 Nguyễn Văn Mỹ 39/175 Tam Thanh 

32 Nguyễn Thị Xuân 60/175 Tam Thanh 

33 Trần Văn Tân 20/175 Tam Thanh 

34 Lê Phương Hoa 60A/175 Tam Thanh 

35 Đinh Hoàng Hồng Tam Thanh 

36 Lương Thị Huyền Tam Thanh 

37 Đăng Thị Síu Tam Thanh 

38 Trân Nhất Tam Thanh 

39 Lê Văn Dương Tam Thanh 

40 Lê Văn Dũng Tam Thanh 



TỔ 6  

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Vương Kim Lửu Ngô Thì Sỹ 

2 Nguyễn Quang Chung Ngô Thì Sỹ 

3 Vũ Bạch Đằng Ngô Thì Sỹ 

4 Vũ Thái An Ngô Thì Sỹ 

5 Trần Thị Bình Ngô Thì Sỹ 

6 Nguyễn Thị Cúc Ngô Thì Sỹ 

7 Trần Thị Bé Ngô Thì Sỹ 

8 Vũ Thị Tí Ngô Thì Sỹ 

9 Nguyễn Thị Khánh Ngô Thì Sỹ 

10 Chu Văn Phóng Ngô Thì Sỹ 

11 Vũ Thị Hoa Ngô Thì Sỹ 

12 Hồ Sỹ Phúc Ngô Thì Sỹ 

13 Hoàng Thị Thành Ngô Thì Sỹ 

14 Kiều Thị Hiền Ngô Thì Sỹ 

15 Hứa Thị Bích Ngô Thì Sỹ 

16 Vũ Quang Ngọc Ngô Thì Sỹ 

17 Vũ Trí Dũng Ngô Thì Sỹ 

18 Vũ Trường Giang Ngô Thì Sỹ 

19 Vũ Thị Lan Ngô Thì Sỹ 

20 Hồ Quy Sỹ Ngô Thì Sỹ 

21 Lã Thị Hò Ngô Thì Sỹ 

22 Nguyễn Thành Mai Ngô Thì Sỹ 

23 Nguyễn Thị hà Ngô Thì Sỹ 

24 Trương Thị Thu Ngô Thì Sỹ 

25 Lê Mạnh Thắng Ngô Thì Sỹ 

26 Hoàng Thanh Chung Ngô Thì Sỹ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Vũ Huy Hoàng  

28 Vũ Hoài Nam Ngô Thì Sỹ 

29 Vi Văn Cương Ngô Thì Sỹ 

30 Hồ Anh Tuấn Ngô Thì Sỹ 

31 Trần Văn Tuấn Ngô Thì Sỹ 

32 Trịnh Văn Đoan Ngô Thì Sỹ 



TỔ 7  

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Lương Văn Mầu Nà Trang A 

2 Hoàng Minh Tư Nà Trang A 

3 Nông Văn Thuỵ Nà Trang A 

4 Đoàn Bích Loan Nà Trang A 

5 Hoàng Thị Liên Nà Trang A 

6 Hoàng Mạnh Tiến Nà Trang A 

7 Hoàng Quỳnh Giang Nà Trang A 

8 Nguyễn Đức Ngần Nà Trang A 

9 Nguyễn Công Bình Nà Trang A 

10 Lăng Thị Thóm Nà Trang A 

11 Lộc Văn Quang Nà Trang A 

12 Lộc Văn Thái Nà Trang A 

13 Hoàng Thị Chưng Nà Trang A 

14 Nguyễn Thanh Huyền Nà Trang A 

15 Nguyễn Thị Vân Nà Trang A 

16 Phạm Văn Lưu Nà Trang A 

17 Phạm Thị Nội Nà Trang A 

18 Nguyễn Thị Thuỷ Nà Trang A 

19 Chu Thị Máy Nà Trang A 

20 Nguyễn Đình Thịnh Nà Trang A 

21 Nguyền Đình Thu Nà Trang A 

22 Nguyễn Đình Tuấn Nà Trang A 

23 Hoàng Văn Tân Nà Trang A 

24 Phạm Thế Tuyến Nà Trang A 

25 Vương Quốc Nam Nà Trang A 

26 Hoàng Mai Hoa Nà Trang A 



 

27 Cao Thị Thành Nà Trang A 

28 Cao Thị Thuỷ Nà Trang A 

29 Hoàng Thị Táng Nà Trang A 

30 Hoàng Văn Thính Nà Trang A 

31 Nông Đức Kiên Nà Trang A 

32 Hoàng Hà hải Nà Trang A 

33 Lương THị Hiền Nà Trang A 

34 Lương Thị Hoa Nà Trang A 

35 Vy Thị Mổn Nà Trang A 

36 Hoàng Văn Cai Nà Trang A 

37 Chu Văn Lập Nà Trang A 

38 Chu Văn Liêm Nà Trang A 

39 Hoàng Thị Thu Nà Trang A 

40 Hoàng Thị Tuyết Nà Trang A 

41 Nguyễn Thị Nhưng Nà Trang A 

42 Vy Văn Công Nà Trang A 

43 Chu Văn An Nà Trang A 

44 Chu Phú Lộc Nà Trang A 

45 Hoàng Thị Thi Nà Trang A 

46 Lương Aí Vân Nà Trang A 

47 Hoàng Ánh Tuyết Nà Trang A 

48 Hoàng Thị Táy Nà Trang A 

49 Cao Văn Chính Nà Trang A 

50 Bế Thị Mỹ Diệm Nà Trang A 

51 Lê Thị Lam Anh Nà Trang A 



 TỔ  8 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Trần Văn Chung Tổ 8 Tam Thanh 

2 Phan Thế Đô Tổ 8 Tam Thanh 

3 Hoàng Thị Hoa Tổ 8 Tam Thanh 

4 Vũ Thị Liên Tổ 8 Tam Thanh 

5 Vi Văn Thông Tổ 8 Tam Thanh 

6 Lưu Thị Hoà Tổ 8 Tam Thanh 

7 Nguyễn Mạnh Bộ Tổ 8 Tam Thanh 

8 Phan Công Dũng Tổ 8 Tam Thanh 

9 Lê Minh Tuấn Tổ 8 Tam Thanh 

10 Đặng Hoà Tổ 8 Tam Thanh 

11 Lâm Phi Khanh Tổ 8 Tam Thanh 

12 Nông Văn Định Tổ 8 Tam Thanh 

13 Nguyễn Thị Thược Tổ 8 Tam Thanh 

14 Hoàng Văn Kiên Tổ 8 Tam Thanh 

15 Ma Thị Hoà Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

16 Vi Văn Dưỡng Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

17 Lê Chí Thành Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

18 Phùng Thị Khần Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

19 
Lành Thị Hồng 

Phượng 
Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

20 Hà Ngọc Vũ Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

21 Vũ Vân Thuỷ Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

22 Nguyễn Thế Chung Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

23 Nguyễn Tôn yên Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

24 Nguyễn Thanh Bình Ngõ 173 Tổ 8 Tam Thanh 

25 Nguyễn Đắc Cảnh Tổ 8 Tam Thanh 



 

Tổng số: 330 hộ 

26 Vũ Đức Hùng Tổ 8 Tam Thanh 

27 Giang Văn Tới Tổ 8 Tam Thanh 
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